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Phần I: MỞ ĐẦU

I.Lí do chọn đề tài
      Với xu hướng đổi mới giáo dục nói chung và môn hóa học nói riêng việc kiểm tra đánh giá học sinh  tăng cường các câu hỏi gắn với thực tiễn,ứng dụng vào cuộc sống ngày càng nhiều thì việc thay đổi cách dạy,cách học là vô cùng cần thiết và cấp bách.Ngoài ra môn Hóa học nếu không có những bài giảng và phương pháp hợp lý phù hợp với thế hệ học trò dễ làm cho học sinh thụ động  trong việc tiếp thu ,cảm nhận.Trước tình hình đó,Hóa học phải đổi mới phương pháp dạy học đã và đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả giờ dạy.Một trong những yếu tố đó để đạt giờ dạy có hiêu quả và tiến bộ là phát huy tính thực tế.
      Có những vấn đề Hóa học giúp học sinh giải thích những hiện tượng trong tự nhiên,thậm chí hiểu được những dụng ý khoa học hóa học trong những câu ca dao,tục ngữ mà thế hệ trước để lại và có thể ứng dụng trong thực tiễn đời sống thường ngày chỉ bằng những kiến thức rất phổ thông mà không gây nhàm chán,xa lạ,lại có tác dụng kích thích tính chủ động,sáng tạo,hứng thú trong môn học
     Trong dạy học môn Hóa học ở trường trung học,người giáo viên phải có vốn kiến thức về thực tế sâu rộng,có khả năng gắn bài giảng với thực tế,tạo ra được những giờ học sinh động,nâng cao sự hiểu biết và kích thích sự ham mê học tập của học sinh cũng như giúp học sinh đạt kết quả cao hơn trong các kì thi
     Chính vì vậy,tôi xin đưa ra sáng kiến kinh nghiệm:” Tạo hứng thú học tập cho học sinh bằng cách liên hệ thực tế khi giảng dạy môn Hóa học ”
II. Mục đích nghiên cứu
    Giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn gần gũi hơn về bộ môn,nâng cao tri thức,hiểu biết các hiện tượng tự nhiên,hiểu được vai trò to lớn của hóa học trong đời sống và trong sản xuất,hiểu được những tác động xấu từ việc lạm dụng các chất hóa học trong cuộc sống,có niềm đam mê nghiên cứu khoa học và củng cố kiến thức lí thuyết bộ môn sâu sắc hơn
III. Đối tượng ,phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
- Học sinh lớp 8,9 năm học 2022-2023 trường THCS
2. Phạm vi nghiên cứu
Các bài dạy trong chương trình hóa học THCS.
IV. Phương pháp nghiên cứu:
           Nghiên cứu cơ sở lí luận việc đổi mới chương trình giáo dục môn hóa, 
đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. 
	Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên hóa học. Mục 
tiêu chương trình hóa học để xây dựng hệ thống một số hiện tượng hóa học phát 
huy tính tích cực, chủ động tư duy cho học sinh nhằm tăng hứng thú, say mê 
học tập bộ môn. 
	Nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu: Luật giáo dục về đổi mới chương 
trình, phương pháp dạy học tích cực bộ môn hóa… 
	Nghiên cứu thực trạng dạy học hóa học  ở trường THCS. Tổng hợp các hiện tượng hóa học thực tiễn áp dụng cho một số bài dạy cụ thể ở hóa học THCS. 
Phần II: NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận
1. Hóa học với thực tiễn cuộc sống
a. Tác động của Hóa học đến đời sống con người
- Trong tự nhiên, nhờ có hóa học mà chúng ta có thể khám phá thiên nhiên,nắm được tính chất , quy luật của thiên nhiên và con người ngày càng thành công trong ngành Hóa học khám phá vũ trụ, trái đất..
- Trong đời sống và sản xuất, Hóa học được ứng dụng trong nghiên cứu thành phần,tác dụng,chế biến,bảo quản lương thực,thực phẩm,các quy trình sản xuất…
b. Tác dụng của các kiến thức thực tế về Hóa học
- Giúp HS nắm được cơ sở Hóa học,nắm vững và củng cố kiến thức cơ bản về Hóa học
- Giúp HS nắm nhanh và sâu hơn các kiến thức đã học trong bài
- Các kiến thức Hóa học thực tế làm cho HS hiểu được vai trò to lớn của Hóa học trong đời sống: kinh tế, quốc phòng,sinh hoạt…thúc đẩy sự ham học hỏi của HS
- Giúp HS hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng trong đời sống hàng ngày một cách đúng đắn.Các em sẽ nhận thức được những gì có ích, những gì có hại để điều chỉnh hành vi của mình.
2. Tác dụng của việc liên hệ thực tế trong giảng dạy
a. Với người thầy
- Phát huy khả năng truyền thụ kiến thức của người thầy.Khi mở rộng kiến thức Hóa học thực tế trong bài giảng sẽ nâng cao hiệu quả giảng dạy
- Kích thích long ham thích học tập của HS
- Tạo ra giờ học lý thú bổ ích. Khi mở rộng kiến thức Hóa học thực tế sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra kích thích tính tư duy,sáng tạo của học sinh,bầu không khí lớp sẽ trở lên sôi động, tạo điều kiện cho các học sinh nhút nhát tham gia vào bài giảng
- Gần gũi với học sinh. Khi giáo viên thực hành các kĩ năng nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp với học sinh.Nhờ đó mà sẽ tạo được ấn tượng tốt với học sinh
b. Với học sinh
- Các em trở nên yêu thích môn học. Khi học sinh hiểu thấu đáo các vấn đề hóa học,được tham gia vào các hoạt động thực tế…Các em sẽ có hứng thú với môn học vì các em đã nắm được tầm quan trọng của môn học, từ đó nâng cao thành tích học tập
- Hình thành kĩ năng tư duy,sử dụng sách…Các kiến thức mới luôn thúc đẩy học sinh tìm tòi phát hiện kiến thức trong sách báo
- Phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập
3. Liên hệ thực tế là một biện pháp gây hứng thú học tập cho học sinh
     Cái mới luôn là cái kích thích chúng ta tìm hiểu nhất.Việc liên hệ thực tế sẽ thúc đẩy học sinh tìm tòi khám phá trong học tập.Hiểu và giải thích được các hiện tượng tự nhiên là một động cơ thúc đẩy học sinh học tập.Các kiến thức Hóa học sẽ thu hút học sinh lắng nghe trong giờ học và ham thích học hỏi, tìm kiếm sách vở, rèn luyện khả năng sử dụng sách…Qua đó em sẽ thấy được những lý thú của các kiến thức đã học,tăng thêm lòng yêu thích môn học
Hứng thú học tập là một trong những yếu tố kết quả học tập của học sinh.Học sinh có khả năng mà không có hứng thú thì cũng không đạt kết quả, giáo viên giỏi chuyên môn mà không có kĩ năng tạo hứng thú học tập cho học sinh thì chưa thành công.Kĩ năng tạo hứng thú là kĩ năng quan trọng nhất mà để có được kĩ năng này thì đầu tiên người giáo viên phải có kiến thức sâu rộng,phải luôn cung cấp cho học sinh lượng kiến thức:ĐỦ, ĐÚNG, MỚI, THIẾT THỰC
    Với giáo viên bộ môn Hóa học , kiến thức lien hệ thực tế sẽ đáp ứng mặt thiết thực của kiến thức
II. Thực trạng trước khi áp dụng SKKN.
      Thực trạng cho thấy với đặc thù của bộ môn, học sinh cảm thấy rất khó khăn trong vấn đề lĩnh hội và tiếp thu kiến thức, dẫn đến không yêu thích môn học , hoặc có tư tưởng chỉ học thuộc lòng những kiến thức trong sách vở để kiểm tra, thi cử chứ không phải học để hiểu biết, vận dụng vào thực tiễn đời sống nên việc tiếp thu kiến thức diễn ra một cách thụ động, hạn chế khả năng tư duy, sáng tạo, tầm nhìn, tầm hiểu biết kiến thức khoa học. Các em thường gặp khó khăn và lúng túng trong cách giải quyết những bài tập liên quan đế thực tế diễn ra xung quanh hoặc giải quyết những hiện tượng tự nhiên chưa chính xác với nhận thức khoa học bộ môn hoặc ứng dụng thực tế kém. .. Bên cạnh đó một số giáo viên cũng chú trọng vào rèn kĩ năng , phương pháp giải các dạng bài tập mà chưa chú ý đến nhiều đến việc liên hệ kiến thức thực tế với kiến thức bài học, phương pháp làm cho bài giảng sinh động … điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới việc nâng cao hiệu quả bài dạy, chưa phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh,  HS không có động cơ học tập đúng đắn,  kiến thức thực tế còn nhiều thiếu xót nhiều. Điều đó đã thôi thúc tôi cần phải thực hiện vận dụng đề tài để góp phần đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng.
    Qua quá trình dạy học khối 8,9 năm học 2022-2023 ,tôi khảo sát thấy kết quả học tập các em còn thấp,các em còn chưa hứng thú,say mê với bộ môn
Kết quả khảo sát trong 128 em học sinh khối 8- 9 do tôi giảng dạy như sau: 
	Nội dung câu hỏi
	Câu trả lời
	

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	- Em có hứng thú với tiết học bộ môn Hóa học?
	Có
	48
	37,5%

	
	Không
	80
	62,5%

	- Kết quả điểm kiểm tra.
	Giỏi
	10
	7.8%

	
	Khá
	28
	21.9%

	
	Trung bình
	58
	45.3%

	
	Yếu
	32
	25%



Tôi nhận thấy kết quả bài kiểm tra khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm là còn thấp
Trước thực trạng trên, tôi đề xuất một số biện pháp và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của GV và học tập của HS.
III. Các giải pháp để giải quyết vấn đề
A. Các giải pháp:
           Dựa vào thực trạng và nguyên nhân của thực trạng để đạt hiệu quả tối ưu trong việc thực hiện đề tài : “Tạo hứng thú học tập cho học sinh bằng cách liên hệ thực tế khi giảng dạy môn Hóa học ” bản thân tôi tự trau dồi kiến thức , kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu kĩ bài giảng xác định kiến thức trọng tâm, tìm hiểu tham khảo các vấn đề thực tế liên quan phù hợp với bài giảng và đối tượng học sinh  …để xây dựng giáo án, lập kế hoạch bài dạy cho mình theo hướng phát huy tính tích cực chủ động và mang tính  hài hoà, hợp lí, đôi lúc mang tính khôi hài sâu sắc để làm sinh động và thay đổi không khí tiết dạy, tránh căng thẳng. Tuy nhiên thời gian dành cho vấn đề này không nhiều, nhưng nó lại vô cùng quan trọng như một thứ gia vị trong đời sống, nếu thiếu, bữa ăn sẽ kém ngon. Bởi vậy tôi đã đưa ra các giải pháp để thực hiện đề tài này như sau:
1. Giáo viên phải nắm chắc kiến thức xuyên suốt chương trình để xây dựng kế hoạch bài giảng cho phù hợp với đề tài.
2. Thu thập những kiến thức thực tế liên quan đến bài họcdựa trên cơ sở SGK, SBT, các tư liệu tham khảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ thông tin, các hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh ta, và trong đời sống sản xuất, sưu tầm những câu chuyện ngắn, những mẩu chuyện vui làm thành cuốn  tư liệu chuyên môn.
3. Phân loại những kiến thức thực tế thu thập được, áp dụng vào bài học cụ thể có liên quan sao cho phù hợp với nội dung đơn vị kiến thức và đạt được hiệu quả tối ưu bằng cách:
a. Nêu các hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống hàng ngày thay cho lời giới thiệu vào bài giảng mới. Cách nêu vấn đề này có thể tạo cho HS bất ngờ, nhưng tạo được sự chú ý quan tâm của HS trong quá trình học tập.
          b. Giáo viên đưa ra các hiện tượng thực tiễn xung quanh trong đời sống hàng ngày qua một số tính chất vật lí, tính chất hoá học cụ thể trong bài học. thông qua đó làm cho học sinh hiểu và thấy được ý nghĩa thực tiễn của bài học,biết vận dụng kiến thức vừa học để thảo luận tìm ra đáp án, giáo viên có thể  giải thích để giải toả tính tò mò của HS.
            c. Nêu các hiện tượng thực tiễn xung quanh trong đời sống hàng ngày qua những câu chuyện ngắn và những câu chuyện mang tính chất khôi hài những câu tục ngữ, ca dao có thể xen bất cứ thời gian nào trong suốt tiết học. Hướng này có thể tạo không khí học tập thoải mái, đó cũng là cách kích thích niềm đam mê học môn hoá học. 
            d. Giáo viên có thể cho học sinh tiến hành làm một số thí nghiệm về các hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống hàng ngày ở gia đình, địa phương. Học sinh căn cứ vào kiến thức đã học để tái tạo lại kiến thức thông qua thí nghiệm, hay những lúc bắt gặp hiện tượng đó trong đời sống, phát huy khả năng ứng dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn.
             e. Nêu các hiện tượng thực tiễn xung quanh trong đời sống hàng ngày, có thể giáo viên tung ra những tình huống, hiện tượng liên quan đến bài học tiếp theo sau khi kết thúc bài học. Cách nêu vấn đề này có thể tạo cho HS căn cứ vào kiến thức đã học tìm cách giải thích hiện tượng ở nhà hay những lúc bắt gặp hiện tượng đó, đưa các em vào vòng xoáy trên con đường tìm tòi khám phá kiến thức, buộc các em phải suy nghĩ, ấp ủ vì sao lại xảy ra hiện tượng đó? tạo tiền đề thuận lợi cho học bài mới ở tiết sau.
              B. Tổ chức triển thực hiện
              Giaó viên đa dạng hoá các hình thức thực hiện như: bằng lời giải thích, hình ảnh đoạn phim, câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện ngắn chuyện khôi hài hấp dẫn, những ví dụ minh hoạ thông qua một số hiện tượng thực tiễn, sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu… có thể áp dụng trong từng bài, từng chương cụ thể để nâng cao hiệu quả dạy-học môn hoá học ở trường THCS.
                Sau đây tôi đưa ra một số vấn đề thiết thực mà tôi đã sử dụng: 
Vấn đề 1. Tại sao trong các nhà máy người ta cấm không được chất dẻ lau máy có dính dầu máy thành đống? 
   Vì những dẻ dính dầu mỡ đó khi để ngoài không khí sẽ xảy ra sự oxi hoá chậm các chất, kèm theo sự sinh nhiệt. Nhiệt sinh ra tích tụ lại đến một lúc nào đó nhiệt toả ra làm chất nóng đến nhiệt độ cháy thì sự oxi hoá chậm chuyển thành sự tự bốc cháy.
 Áp dụng trong bài 28: Không khi và sự cháy (Hóa học 8)
 Vấn đề số 2. Tại sao quả bóng bay thổi bằng hơi của ta không bay được còn nếu được bơm khí hiđro vào thì bay lên được.
    Vì trong hơi thở ta có khi cacbonnic, khí này nặng hơn không khí, nên thối khi thổi vào bóng làm bóng  không bay được, còn khí hiđro do nhẹ hơn không khí nên khi bơm vào bóng làm bóng bay lên được. 
Áp dụng trong bài 31: Tính chất, ứng dụng của Hiđro ( lớp 8)
Vấn đề số 3: Tại sao khi đốt hiđro, một số trường hợp lại gây nổ mạnh. Để khắc phục tình trạng trên chúng ta phải làm gì?
 Vì khí hiđro không tinh khiết có lẫn khí oxi hoặc không khí.  Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ khi cháy; hỗn hợp khí này cháy rất nhanh và toả ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, do đó, làm chấn động mạnh không khí, gây ra tiếng nổ.
Để tránh hiện tượng nổ mạnh, trước khi đốt hiđro phải thử xem khí H2 đó có lẫn khí oxi không bằng cách thu khí H2 đó vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở miệng ống nghiệm. Nếu H2 là tinh khiết thì chỉ nghe thấy tiếng nổ nhỏ, nếu H2 lẫn O2 (hoặc không khí) tiếng nổ mạnh. Muốn thu được H2 tinh khiết từ dụng cụ điều chế H2, lúc đầu phải cho luồng khí H2 thoát ra ngoài để cuốn hết không khí có sẵn trong thiết bị, sau đó mới thu được H2 tinh khiết.
Áp dụng vào bài: 31: Tính chất ứng dụng của hiđro (lớp 8)

Vấn đề 4: Chuyện vui: “Toán học và hoá học”
Một hôm nhà toán học Đức Karl Gauss tranh luận với nhà hoá học Ý Avôgađrô. Ông tỏ ra khinh thường hoá học và cho rằng chỉ toán học mới có các định luật, còn hoá học chỉ là người phục vụ cho toán học mà thôi.
Avôgađrô dẫn Gauss vào phòng thí nghiệm và tự mình làm phản ứng : cho một thể tích oxi tác dụng với hai thể tích hiđro để tạo thành hai thể tích hai thể tích nước ở dạng hơi: 
	O2(khí
	+
	2H2(khí)
	= 2H2O(khí)

	1V
	
	2V
	=    2V


Lúc đó nhà toán học mới mỉm cười, bảo nhà toán học:
· Ngài thấy chưa? Nếu hoá học đã muốn thì toán học phải chào thua. Hai cộng với một, bất chấp toán học cũng vẫn chỉ là hai thôi đấy!
*Áp dụng trong bài 18: Mol và bài:36: Nước (hoá học 8)
Vấn đề 5: Chuyện vui: “ Dung môi vạn năng”	
Một hôm, người trợ lý của Jutus – Phôn – Libic (1803- 1873), nhà hoá học Đức nổi tiếng, hớt hải tìm ông để thông báo một tin tức quan trọng, là anh ta vừa tìm ra một dung môi vạn năng.
· Nhưng dung môi vạn năng là các gì ? Libic hỏi.
· Dung môi vạn năng là loại dung môi có thể hoà tan được mọi thứ.
· Thế anh sẽ đựng dung môi này bằng cái gì? 
*Áp dụng trong bài 40: Dung dịch( hoá 8)
Vấn đề 6: Tại sao một số trường hợp tử vong khi dùng bếp than để sưởi?
Khi than cháy sinh ra khí CO. Khí này đặc biệt sinh ra nhiều khi ủ bếp than do bếp không cung cấp đủ khí oxi cho than cháy. Khi ở trong nhà đóng kín cửa, lượng CO sinh ra nhiều không thoát ra ngoài được tích tụ lại trong phòng, khi nồng độ CO quá mức cho phép, khí CO kết hợp với hemoglobin trong máu ngăn không cho máu nhận O2  và cung cấp oxi cho cho các tế bào do đó gây tử vong.
*Áp dụng trong bài 28: Các oxit của cacbon (hóa 9)
Vấn đề 7: Tại sao CO2 được dùng để dập tắt đám cháy?
Khí CO2 nặng hơn không khí và không có tác dụng với oxi nên nó có tác dụng ngăn ngừa không cho vật cháy tiếp xúc với không khí. Do đó, khí CO2 được dùng để dập tắt các đám cháy.
*Áp dụng trong bài 28: Các oxit của cacbon (hóa 9)
Vấn đề 8: “Hiện tượng mưa axit” là gì? Tác hại như thế nào? 
        Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong (ô tô, xe máy) có chứa các khí SO2, NO, NO2,…Các khí này tác dụng với oxi O2 và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại (có trong khói, bụi nhà máy) tạo ra axit sunfuric H2SO4 …
                         2SO2  + O2  + 2H2O  →  2H2SO4
Axit H2SO4 và HNO3 tan vào nước mưa tạo ra mưa axit. Vai trò chính của mưa axit là H2SO4 còn HNO3 đóng vai trò thứ hai.
         Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới.
         Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ đá , giết chêt tôm cá và các sinh vật sống dưới nước……. 
Áp dụng: Nêu vấn đề khi  vào học bài mới.(Tính chất hóa học của oxit hóa học 9)
 Vấn đề 9 :    Màn khói giết người đã xảy ra ở đâu?
Ngày 5 tháng 12 năm 1952, nước Anh (nước được mệnh danh là xứ sở của sương mù) tại Luân Đôn đã xảy ra sự kiện “màn khói giết người” làm chấn động thế giới. Việc giám sát môi trường cho thấy hàm lượng khí SO2 cao tới 3,8 mg/m3, gấp 6 lần và nồng độ bụi khói lên tới 4,5mg/m3 gấp 10 lần so với ngày thường. Dân trong thành phố thấy tức ngực, khó thở và ho liên tục. Chỉ trong vòng 4, 5 ngày đã có hơn 4000 người chết trong đó phần lớn là trẻ em và người già, hai tháng sau lại có trên 8000 người nữa chết.
Nguyên nhân của “màn khói giết người” ở thành phố Luân Đôn là do khói than (SO2, bụi …) của các nhà máy quyện vào với sương mù buổi sớm mùa đông gây ra.
        Áp dụng: Đây là vấn đề có liên quan đến giáo dục môi trường. Giáo viên có thể đưa vào bài giảng Lưu huỳnh điôxit SO2 ( lớp 9).
Vấn đề 10: Tự pha chế một cốc nước chanh có ga ( có bọt khí)
Pha chế một cốc nước chanh bình thường (có đường, nước và chanh). Thêm vào cốc một ít muối NaHCO3 (bằng hạt ngô). Muối này có bán ở các nhà thuốc với tên là thuốc muối, hoặc natri bicacbonat. Cốc nước chanh sẽ trào bọt. Hãy pha chế và uống thử. 
	Áp dụng trong bài 3: Tính chất hoá học của a xit (lớp 9), học sinh rất hứng thú.
 Vấn đề 11: Làm thế nào để phân kim vàng?
        Phân kim vàng là phương pháp kỹ thuật giúp bạn thu hồi vàng nguyên chất từ các loại vàng khác (hợp kim vàng).
        Hướng dẫn HS Phân kim được các loại vàng thấp tuổi lấy ra được vàng y nguyên chất bằng một loại Acid: Vàng thấp tuổi (vàng lẫn tạp chất Cu, Ag…) cán mỏng, cắt nhỏ cho vào H2SO4 đặc, nóng (lưu ý trong thực tế người ta thường sử dụng HNO3). Tạp chất sẽ tan trong H2SO4 đặc, nóng, ta sẽ thu được vàng:

                 Cu   +   2H2SO4 đặc, nóng  CuSO4  +   SO2  +  2H2O
         Áp dung: Vấn đề này liên hệ thực tế cho HS biết được để ứng dụng trong nghề thợ bạc sau này. Giáo viên có thể xen vào trong tiết dạy “Một số axít quan trọng”  lớp 9.  
 Vấn đề 12: Câu chuyện về: “Dịch thiếc”
      Các em học sinh đã từng nghe nói về các bệnh dịch, nhưng đã khi nào khi nào nghe nói về dịch thiếc chưa?
      Vàng và bạc có màu sắc rất đẹp và từ lâu đời đã được biết đến, nhưng rồi hôm kim loại thiếc từ trong ống lửa xuất hiện, có màu sắc óng ánh đẹp như bạc vậy. Của lạ bao giờ cũng được chuộng. Thế là nhà vua truyền may một áo bào và đơm bộ cúc bằng thứ kim loại mới này. Áo bào được cất giữ trong cung cấm. Thế rồi bỗng dưng bộ cúc áo nhà vua biến mất!
       Ai giám vào cung cấm? Vậy kẻ trộm là ai? Quân lính lục soát mọi nơi, ngoại trừ ít bụi xám còn vương trên áo bào và rơi dưới đáy tủ, không con một chiếc cúc nào được tìm thấy.
      Bí mật đó ngày nay mới được đưa ra ánh sáng: ở nhiệt độ thường thiếc trắng là dạng bền nhất, nhưng ở nhiệt độ 13,2o C thiếc trắng chuyển thành thiếc xám; thiếc xám không ở dạng tinh thể mà ở dạng bột.
Bộ cúc nhà vua đã biến mất chính vì có sự chuyển dạng thù hình của thiếc trắng (α.Sn) sang thiếc xám (β.Sn) ở nhiệt độ 13,2o C.
     Lịch sử cũng đã ghi lại năm 1812 khi quân Napôlêông phải rút lui khỏi Matxcơva, mùa đông năm ấy trời rét lắm, các cúc áo làm bằng thiếc trên áo ca-pôt của quân đội viện thông Pháp đã rã thành bột xám.
      Từ đấy có tên dịch thiếc.
Áp dụng : củng cố kiến thức về hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học , dẫn dắt các em hình thành mối liên hệ kiến thức ở bài sau, sử dụng trong bài : Sự biến đổi chất và phản ứng hoá học ở lớp 8, tính chất vật lí, hoá học của kim loại lớp 9
 Vấn đề 13:  Vì sao nên bôi  vôi vào vết côn trùng đốt ? 
            Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại thì khi bị côn trùng đốt, nếu bôi vôi vào vết đốt thì vết thương sẽ mất đi và không còn cảm giác ngứa rát nữa.
             Hiện tượng này, ngày nay hoá học đã giải thích được rõ ràng: trong nọc độc của một số côn trùng như: ong, kiến, muỗi… có chứa một lượng axit fomic  gây bỏng da và đồng thời gây rát , ngứa. Ngoài ra, trong nọc độc ong còn có cả HCl, H3PO4, cholin… nên khi bị ong đốt, da sẽ phồng rộp lên  và rất rát. Người ta vội lấy vôi hay dung dịch xút để  bôi vào vết côn trùng đốt. Khi đó xảy ra phản ứng trung hoà làm cho vết phồng xẹp xuống và không còn cảm giác rát ngứa.
                          HCOOH + Ca(OH)2 → Ca(HCOO)2 +H2O
             Áp dụng: Điều này là hiển nhiên thấy trong đời sống, ai cũng có thể biết được điều này, nhưng không giải thích được vì sao phải bôi nước vôi vào vết côn trùng đốt?Do đó vấn đề này có thể đưa vào trong khi dạy bài “Một số bazơ quan trọng”  hoá 9.
 Vấn đề 14: Làm thế nào để phân biệt muối iod và muối thường ? 
               Muối iod ngoài thành phần chính là muối ăn (NaCl) còn có một lượng nhỏ NaI (nhằm cung cấp iod cho cơ thể).
               Để phân biệt muối thường và muối iod ta vắt nước chanh vào muối, sau
 đó thêm vào một ít nước cơm. Nếu thấy màu xanh đậm xuất hiện chứng tỏ muối đó là muối iod.
Vấn đề 15: Vì sao thêm muối quá sớm thì đậu không nhừ?
Các bà mẹ thường nhắc nhở: Khi nấu đậu chớ cho muối quá sớm, điều này có thể giải thích một cách khoa học như sau: Trong đậu nành khô, nước rất ít. Do đó có thể coi nó như một dung dịch đặc, và lớp vỏ là một màng bán thẫm. Khi nấu, nước bên ngoài sẽ thẩm thấu vào trong đậu làm đậu nành nở to ra, sau một thời gian các tế bào trong hạt đậu bị phá vỡ làm cho đậu mềm.
Nếu khi nấu đậu ta cho muối quá sớm thì nước ở bên ngoài có thể không đi vào trong đậu, thậm chí nước trong đậu sẽ thẩm thấu ra ngoài do nồng độ muối trong nước muối bên ngoài lớn hơn nhiều so với nồng độ muối trong đậu nếu cho muối quá nhiều.
Thông thường khi nấu cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ không nên thêm đường quá sớm hoặc nấu thịt bò, thịt lợn không nên cho muối quá sớm.
               Áp dung: Giáo viên cung cấp cho học sinh 1 số mẹo vặt trong đời sống thường ngày khi giảng dạy bài “một số muối quan trọng”  hoá 9.
Vấn đề 16: Em có biết khi sử dụng đồ nhôm?
Đồ nhôm hầu như đã được phổ biến trong mọi gia đình ở mọi quốc gia trên thế giới. Người ta ưa đồ nhôm vì nó sạch sẽ, nhẹ, đẹp mắt, tiện lợi mà lại rẻ tiền.
Nhôm có hại cho cơ thể, nhất là đối với người già.
Bệnh lú lẫn và các bệnh não khác ở người già, ngoài nguyên nhân do cơ thể bị lão hoá còn có thể do sự “đầu độc vô tình” của các đồ nấu ăn, đồ đựng bằng nhôm. Tế bào thần kinh trong não của người già bị mắc bệnh não có chứa rất nhiều ion nhôm (Al3+) nếu cứ dùng đồ nhôm trong thời gian dài sẽ làm tăng cơ hội để ion nhôm xâm nhập vào cơ thể, làm nguy hại tới toàn bộ hệ thống thần kinh não.
Vì thế không nên dùng đồ nhôm để đựng thức ăn, không nên ăn món ăn đựng trong đồ nhôm để qua đêm, không nên dùng đồ nhôm để đựng rau trộn có trộn trứng gà và giấm.
Truyện kể trích: Nhà viết sử cổ đại Plini Bố có kể lại một sự kiện lý thú từng
xảy ra gần hai ngàn năm về trước. Một hôm, một người lạ đến gặp hoàng đế La Mã Tibêri. Người đó mang tặng hoàng đế một cái chén do chính mình làm ra từ một thứ kim loại lấp lánh như bạc, nhưng lại rất nhẹ. Người thợ nói rằng, anh ta lấy được thứ kim loại mà chưa ai biết này từ đất sét. Có lẽ Tibêri ít khi bận tâm biết ơn ai, và ông ta cũng là một hoàng đế thiển cận. Sợ rằng, thứ kim loại mới với những tính chất tuyệt vời của nó sẽ làm mất hết giá trị của đống vàng và bạc đang cất giữ trong kho, nên vị hoàng đế này đã ra lệnh chém đầu người phát minh và phá tan xưởng của anh ta để từ đấy về sau không còn ai dám sản xuất thứ kim loại “nguy hiểm” ấy nữa.
Mãi đến thế kỷ XVI, tức là khoảng một ngàn năm trăm năm về sau, lịch sử của Kim loại này mới được ghi thêm một trang mới. Vị y sư kiêm nhà vạn vật học đầy tài năng người Đức là Philip Aureon Teofrat Bombat Fôn Hôhengây (Philippus Aureolus Theophratus Bombastus Von Hohenheim) - người đã đi vào lịch sử với biệt danh là Paratxen, đã làm được điều đó. Khi nghiên cứu các chất và các khoáng vật khác nhau trong đó có cả các loại phèn, nhà bác học này đã xác định được rằng, chúng là “muối của một loại đất chứa phèn nào đó” mà thành phần của nó có chứa oxit của một kim loại chưa ai biết; thứ oxit này về sau được gọi là đất phèn. 
  Áp dụng: Giáo viên có thể liên hệ trong bài giảng “Nhôm”  hoá 9. Nhằm mục đích cung cấp kiến thức hoá học về sức khoẻ của con người, tạo sự hưng phấn học tập của học sinh.
Vấn đề 17: Tại sao nước máy lại có mùi clo? Vì sao không dùng nước máy để tưới cây cảnh?
             Khi sục vào nước lượng nhỏ khí Clo thì có phương trình hóa học của phản ứng xảy ra như sau:
                 Cl2   +   H2O     →    HClO   +   HCl
HClO có tính oxi hóa mạnh nên có khả năng diệt khuẩn. Trong nước vẫn còn lượng nhỏ clo nên nước máy có mùi clo.
             Khi dùng nước máy tưới cây cảnh thì trên lá cây xuất hiện những đốm
trắng và làm rụng lá vì chất diệp lục trên lá bị oxi hóa bởi lượng HClO trong nước máy. Do vậy  không dùng nước máy để tưới cây, hoa cảnh.
Vấn đề 18: Vì sao khi cơm bị khê người ta thường cho vào nồi cơm một mẩu than củi?
Do than củi xốp có tính hấp phụ nên hấp phụ mùi khét của cơm khê, làm cho cơm đỡ mùi khê.
           Áp dung: Giáo viên cung cấp cho học sinh 1 số mẹo vặt trong đời sống  
Vấn đề 19:  Làm thế nào để tạo khói màu trên sân khấu? 
          Trong các buổi biểu diễn ca nhạc hay trong các đám cưới, người ta thường tạo khói trắng bằng cách thả các viên đá băng khô (CO2 rắn) vào các ly đựng nước nóng. CO2 rắn thăng hoa nhanh, làm giảm nhiệt độ của vùng không khí xung quanh ly nước khiến cho hơi nước ngưng tụ tạo thành đám sương mù màu trắng. Để tạo hiệu ứng khói màu, người ta chiếu ánh sáng màu lên màn sương này.
             Áp dụng: Vấn đề này đề cập trong bài giảng “Các ôxit của cacbon” tiết 34 hoá học 9. Nhằm giúp cho HS hiểu biết thêm về việc phòng cháy chữa cháy và đây cũng là vấn đề thiết thực có khi xảy ra trong phòng thí nghiệm (cháy nổ natri …). 
 Vấn đề 20: Câu tục ngữ: “Nước chảy đá mòn” mang ý nghĩa hóa học gì? 
        Thành phần chủ yếu của đá là CaCO3. Khi gặp nước mưa và khí CO2 trong không khí, CaCO3 chuyển hoá thành Ca(HCO3)2. Theo PTHH sau:
                        CaCO3 +  CO2 +  H2O →  Ca(HCO3)2
Khi nước chảy cuốn theo Ca(HCO3)2, theo nguyên lí dịch chuyển cân bằng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo phía phải. Kết quả là sau một thời gian nước đã làm cho đá bị  bào mòn dần.
                    Em có biết “sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động”
         Trong các hang động như động Hương Tích (Chùa Hương), động Thiên Cung, hang Đầu gỗ (Vịnh Hạ Long), động Phong Nha (Quảng Bình) và các hang động ở nhiều địa phương khác có nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau, trông lạ mắt và rất đẹp. Đó chính là kết quả lâu dài của sự chuyển hoá lẫn nhau giữa hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3. Thành phần chính của núi đá vôi là CaCO3 khi gặp nước mưa và khí CO2 trong không khí, CaCO3 chuyển hoá thành Ca(HCO3)2 tan trong nước, chảy qua các khe đá vào trong hang động. Dần dần Ca(HCO3)2 chuyển hoá thành CaCO3 rắn, không tan. Quá trình này xảy ra liên tục, lâu dài tạo nên thạch nhũ với những hình thù khác nhau.
         Áp dụng: Hiện tượng này thường thấy ở những phiến đá có dòng nước chảy qua. Do hiện tượng xảy ra chậm nên phải thật sự chú ý chúng ta mới nhận ra điều
này. Hiểu được điều này giúp học sinh biết được dụng ý khoa học của câu tục ngữ có từ xa xưa và làm cho hóa học trở nên rất gần gũi hơn trong cuộc sống đời thường. Giáo viên có thể liên hệ vấn đề này ở phần “Muối cacbonat ”( lớp 9). 
Vấn đề 21: Vì sao có khí mê tan thoát ra từ ruộng lúa hoặc các ao (hồ)?
            Trong ruộng lúa, ao (hồ) thường chứa các vật thể hữu cơ. Khi các vật thể này thối rữa (hay quá trình phân huỷ các vật thể hữu cơ) sinh ra khí mêtan. Người ta ước chừng 1/7 lượng khí mêtan thoát vào khí quyển hàng năm là từ các hoạt động cày cấy. Lợi dụng hiện tượng này người ta đã làm các hầm biogas trong chăn nuôi heo tạo khí mêtan để sử dụng đun nấu hay chạy máy…
          Áp dụng: Đây là hiện tượng thường gặp và là cơ sở giải quyết các vấn đề về môi trường ở các địa phương chăn nuôi nhỏ lẽ. Giáo viên đưa vấn đề này vào trong phần liên hệ thực tế bài “Metan”  hoá học 9.
 Vấn đề 22: Làm cách nào để quả xanh mau chín?
           Từ lâu người ta đã biết xếp một số quả chín vào giữa sọt quả xanh thì toàn bộ sọt quả xanh sẽ nhanh chóng chín đều. Tại sao vậy? 
          Bí mật của hiện tượng này đã được các nhà khoa học phát hiện khi nghiên cứu quá trình chín của trái cây. Trong quá trình chín trái cây đã thoát ra một lượng nhỏ khí êtylen. Khí này sinh ra có tác dụng xúc tác quá trình hô hấp của tế bào trái cây và làm cho quả mau chín. Nắm được bí quyết đó người ta có thể làm chậm quá trình chín của trái cây bằng cách làm giảm nồng độ êtilen do trái cây sinh ra. Điều này đã được sử dụng để bảo quản trái cây không bị chín mùi khi vận chuyển đi xa. Ngược lại khi cần cho quả mau chín, người ta thêm êtilen vào kích thích quá trình hô hấp của tế bào trái cây.
          Áp dụng: Đây là hiện tượng đã được sử dụng rất lâu nhưng không phải ai cũng biết giải thích. Giáo viên có thể sử dụng hiện tượng trên liên hệ thực tế trong bài giảng “Êtilen”  hoá học 9.
Vấn đề 23: Vì sao ngày nay không dùng xăng pha chì?
              Xăng pha chì có nghĩa là trong xăng có pha thêm một ít Têtraêtyl chì có tác dụng làm tăng khả năng chịu nén của nhiên liệu dẫn đến tiết kiệm khỏng 30% lượng xăng sử dụng. Nhưng khi cháy trong động cơ thì chì ôxít sinh ra sẽ bám vào các ống xả, thành xi lanh, do đó phải trộn váo xăng chất đibrômêtan để ôxít chì chuyển thành muối PbBr2 dễ bay hơi thoát khỏi xi lanh, ống xả thải vào không khí gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người.
              Áp dụng: Hiện nay nhà nước ta nghiêm cấm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng xăng pha chì. Để hiểu được vì sao thì không ít người hiểu được vấn đề này. Thông qua nội dung bài “Dầu mỏ và khí thiên nhiên”  hoá học 9 giúp học sinh biết được tác hại của việc pha chế vào xăng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
  Vấn đề 24: Vì sao cồn có thể sát khuẩn?
              Cồn là dung dịch có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào tiếp cận vào trong gây đông tụ protêin làm cho tế bào chết (do prôtêin là cơ sở sự sống của tế bào). Thực tế thấy rằng chỉ có 75% ancol etylic trong cồn là có khả năng sát khuẩn tốt nhất, cồn nồng độ cao hơn cũng làm biến tính protein vi khuẩn, nhưng do độ cồn cao vô tình đã tạo ra một lớp bọc bên ngoài bảo vệ phần bên trong của vi khuẩn khỏi tác dụng của cồn. Mặt khác, cồn cao độ dễ bay hơi hơn nên cũng giảm phần nào hiệu quả sát trùng. 
             Áp dụng: Ngoài sát trùng vết thương tại gia đình, cồn có thể được sử dụng để sát trùng dụng cụ, sát trùng da trước khi tiêm. Cần lưu ý tránh để cồn bắn vào mắt và không được uống. Giáo viên có thể xen vào trong tiết dạy bài “rượu êtylíc”  hoá học 9.
 Vấn đề 25: Em có biết cách làm xà phòng? 
            Thông thường thí nghiệm xà phòng hoá ít thành công (chỉ thu được ván xà phòng). Sau đây là cách làm để thu được bánh xà phòng: 
          Cho dầu ăn và mỡ bò (đây là bí quyết để TN thành công) vào chén sứ, đun trên ngọn lửa đèn cồn.
          Từ từ cho dung dịch NaOH đã pha sẵn vào dầu ăn, khuấy đều đến khi hỗn hợp này hoà đều với nhau (như hồ tinh bột)
           Đổ hỗn hợp ra khuôn ta sẽ thu được xà phòng bánh.
       Áp dụng: Giáo viên thực hiện trong bài giảng “Chất béo”  hoá học 9. Giúp học sinh hiểu rõ bản chất của hoá học trong sản xuất và đời sống, tạo sự hưng phấn trong học tập. Đó là một thí nghiệm tự làm được.
  Vấn đề 26: Em có biết vì sao “chảo không dính” khi chiên? 
               Nếu dùng chảo bằng gang, nhôm thường để chiên cá, trứng không khéo dễ bị dính chảo. Nếu dùng chảo chống dính thì thức ăn sẽ không dính chảo. Thực ra mặt trong của chảo dính người ta có trải một lớp hợp chất cao phân tử. Đó là Politetra floetilen được tôn vinh là “vua chất dẻo” thường gọi là “teflon”. Politetra floetilen chỉ chứa 2 nguyên tố C và F nên liên kết với nhau rất bền chắc, làm cho thức ăn không dính chảo khi chiên.
               Một điều lưu ý là không nên đốt nóng chảo không trên bếp lửa vì teflon ở nhiệt độ trên 2500C là bắt đầu phân huỷ và thoát ra chất độc. Khi rửa chảo không nên chà xát bằng các đồ vật cứng vì có thể gây tổn hại cho lớp chống dính.
               Áp dụng: “Chảo không dính” hiện nay được các bà nội trợ sử dụng khá nhiều. Công dụng của chảo đã làm hài lòng tất cả các đầu bếp khó tính. Nhưng ít ai hiểu được vì sao chảo không dính lại ưu việt như vậy. Giáo viên có thể liên hệ vấn đề này khi dạy về bài “Polime”  hoá học 9.
IV. Hiệu quả của SKKN
1. Hiệu quả
       Khi tôi chưa áp dụng đề tài này vào giảng dạy thì tỉ lệ học sinh yêu thích môn Hóa học rất ít nên kết quả học tập còn thấp.   Sau khi áp dụng các phương pháp này vào giảng dạy tôi thấy chất lượng HS nâng cao rõ rệt. học sinh nhớ bài nhanh, hiểu bài sâu, biết vận dụng kiến thức đã học biết áp dụng vào thực tế đời sống, có nhiều kinh nghiệm, nhiều mẹo vặt xử lí các vấn đề, các tình huống , có kiến  thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ….
       Qua thực hiện đề tài điều mà tôi tâm đắc đó là sự thay đổi trong cách nghĩ về môn học của học sinh, học sinh tự cảm thấy hoá học là một bộ môn rất gần gũi, lí thú và bổ ích. Học sinh tích cực khám phá tìm tòi, tham gia tích cực vào các hoạt động tìm kiếm tri thức, thậm chí có những em học sinh  về nhà tự quan sát , tái tạo lại các thí nghiệm, hiện tượng tham khảo ý kiến của thầy cô, giúp các em phát triển năng lực tư duy , hình thành và phát triển kĩ năng sống, điều này có ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục con người phát triển toàn diện, giáo dục các em lòng yêu thiên nhiên ,đất nước, con người, rèn luyện đức tính kiên trì, cẩn thận, tự tin hơn, năng động hơn.
 Dưới đây là kết quả sau khi thực hiện đề tài.
Kết quả khảo sát chất lượng sau  khi thực hiện đề tài
	Nội dung câu hỏi
	Câu trả lời
	Sau khi áp dụng biện pháp

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	- Em có hứng thú với môn Hóa học không?
	Có
	128
	100%

	
	Không
	0
	0%

	- Kết quả điểm kiểm tra.
	Giỏi
	26
	20.3%

	
	Khá
	45
	35.2%

	
	Trung bình
	52
	40.6%

	
	Yếu
	5
	3.9%






2. Bài học kinh nghiệm
Qua thời gian nghiên cứu vận dụng đề tài, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:
- Về liên hệ thực tế trong giảng dạy hoá học gắn liền với những câu chuyện khoa học lí thú, GV giúp HS tích cực tham gia vào các hoạt động tìm kiến thức thông qua các bài tập lý thuyết và thực hành, thì kiến thức và kĩ năng của các em sẽ được củng cố một cách vững chắc, kết quả học tập không ngừng được nâng cao. HS đã thực sự chủ động, không còn gượng ép, đã biết tự lĩnh hội tri thức cho mình, từ đó tạo niềm say mê và hứng thú trong học tập môn hóa học. 
- Yêu cầu của GV phải làm tốt các khâu chuẩn bị và khéo léo phối hợp tốt các PP sao cho phù hợp với từng nội dung và mức độ kiến thức đối với từng đối tượng HS.
      -Nội dung nêu trong đề tài có khả năng phát huy rất tốt năng lực tư duy độc lập của HS, làm cho không khí học tập của HS hào hứng và sôi nổi hơn. Giáo viên đóng một vai trò quyết định cho sự thành hay bại của chất lượng dạy học.
PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I.Kết luận
       Để có những tiết học đạt hiệu quả cao luôn là niềm trăn trở, suy nghĩ là mục đích hướng tới của từng người giáo viên có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, nhưng đây không phải là điều đạt được dễ dàng. Người giáo viên phải nhận thức rõ vai trò là người “thắp sáng ngọn lửa” chủ động lĩnh hội tri thức trong từng học sinh. Trong nội dung đề tài này, tôi đã đề cập đến một số vấn đề xung quanh cuộc sống và có ý nghĩa thực tiễn, thậm chí có thể gặp, tiếp xúc hàng ngày. Tôi hi vọng đây là vấn đề gợi mở ra một quan niệm trong dạy học hoá học, mặc dù trong đề tài này tôi không thể đề cập mọi hiện tượng có liên quan . Nhìn chung học sinh có thái độ hứng thú học tập và yêu thích bộ môn hoá học hơn.





II.Kiến nghị đề xuất:
Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp day môn hoá học nói riêng đã và đang là vấn đề bức thiết hiện nay. Để dạy học một cách có hiệu quả đáp ứng với tình tình thực tế tôi đề nghị một số vấn đề sau:
- Giáo viên phải kiên trì, đầu tư tâm sức trí tuệ, vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học
- Trang bị cho giáo viên những tài liệu tham khảo cần thiết để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, có đủ các thiết bị, hoá chất.
- Phổ biến cho giáo viên những sáng kiến kinh nghiệm hay để học tập, vận dụng. 
Trên đây mới chỉ là một số vấn đề trong muôn vàn vấn đề của hóa học liên quan đến thực tế, cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng vì thời gian có hạn tôi mới chỉ đưa ra một số vấn đề để giúp cho trong mỗi bài giảng sinh động,có sự lôi cuốn thu hút, tạo hứng thú cho học sinh khi học môn hóa học. Mặc dù đã cố gắng song không thể tránh được các thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, của các bạn đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
						Chuyên Mỹ, ngày 08 tháng 04 năm 2023
                                                                                      Người viết

  
                                                                                       Phạm Thị Huyền
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Phần IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Sách giáo khoa hoá học lớp 8, 9.
· Phân phối chương trình môn hoá THCS.
· Chuyện kể các nhà bác học hoá học.NXBGD.
· Chuyện kể 109 nguyên tố hoá học.NXBGD.
· Sách đổi mới phương pháp dạy học môn hoá học.NXBGD.
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